
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-SLĐTBXH Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai thu thập thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ 

thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 10/9/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy Đề án 06 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 3346/KH-UBND ngày 10/9/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định 
được danh tính; Thông báo số 177/TB-VP ngày 15/11/2024 của Văn phòng UBND 
tỉnh thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc Hội nghị kiểm điểm, đánh 
giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh. 
Để thúc đẩy tiến độ triển khai thu thập thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ thu 
nhập mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao tại tại Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 10/9/2024, Kế hoạch số 3345/KH-
UBND ngày 10/9/2024.

2. Rà soát, xác minh dữ liệu thông tin liệt sĩ, nhân thân, gia đình liệt sĩ, thông tin 
phần mộ liệt sĩ và thu thập, điều chỉnh thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật vào mẫu 
phiếu khảo sát đồng thời cập nhật vào hệ thống theo diện thân nhân, gia đình liệt sĩ trong 
phần đăng ký, quản lý cư trú và an sinh xã hội.

3. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an ninh, an 
toàn thông tin và thực hiện đúng các quy trình bảo mật trong quá trình triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thông tin, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ thúc đẩy Đề án 06 liên quan 

đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 

10/9/2024, Kế hoạch số 3346/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh; các kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 
liên quan đến nhiệm vụ Đề án 06 đến công chức, viên chức, người lao động trong 
toàn ngành.
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- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 
tin; trình tự, thủ tục rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; thông tin tuyên 
truyền về kết quả triển khai thu nhận mẫu ADN theo kế hoạch của UBND tỉnh bằng các 
hình thức phù hợp.

2. Rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, thông tin phần 
mộ phục vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được 
danh tính

2.1. Nội dung rà soát: 
Rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ đã xác định thông tin phần mộ và người 

hưởng trợ cấp của liệt sĩ (Mẫu 01); thông tin liệt sĩ chưa xác định thông tin phần mộ 
(Mẫu 02); hướng dẫn kê khai thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh 
tính theo họ ngoại tự nguyện cung cấp mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ (Phụ lục 01) theo mức độ ưu tiên gần kề1: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ 
đẻ (bà ngoại ruột) của Liệt sĩ; (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (3) Bác, cậu, dì là 
anh chị em ruột của mẹ Liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ 
Liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ.

2.2. Các bước rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ và thân nhân
2.2.1. Đối với các huyện đã nhận được bản sao giấy báo tử liệt sĩ:
Hiện có 05 huyện đề nghị sao hồ sơ liệt sĩ, đã được Sở Lao động – TB&XH 

sao một số tài liệu trong hồ sơ và bàn giao về địa phương (gồm các huyện: Ninh 
Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ) thực hiện như sau:

* Bước 1: UBND cấp xã (cán bộ Lao động thương binh xã hội) phối hợp với 
Công an xã thực hiện cập nhật nguyên trạng thông tin liệt sĩ từ giấy báo tử Sở 
LĐTBXH chuyển về vào phiếu khảo sát; rà soát, đối chiếu thông tin thân nhân hoặc 
người thờ cúng liệt sĩ và thông tin về phần mộ để cập nhật thông tin vào phiếu khảo 
sát. Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/11/2024.

* Bước 2: UBND cấp xã, Công an xã xác nhận phiếu khảo sát (ký, đóng dấu), 
chuyển đến Công an huyện kiểm tra, đối khớp thông tin. Thời gian thực hiện: Trước 
ngày 09/12/2024.

Phòng LĐTBXH cấp huyện phối hợp Sở LĐTBXH (Phòng NCC) hướng dẫn, 
đôn đốc các xã cập nhật dữ liệu.

* Bước 3: Công an cấp huyện tổng hợp, chuyển dữ liệu đã đối khớp về Sở 
LĐTBXH. Trường hợp phiếu chưa trùng khớp thông tin, đề nghị Công an cấp huyện 
chuyển lại UBND cấp xã để rà soát, cập nhật lại. Thời gian thực hiện: Trước ngày 
15/12/2024.
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* Bước 4: Sở LĐTBXH tiếp nhận phiếu từ Công an huyện thực hiện kiểm tra, 
xác nhận phiếu (ký, đóng dấu); chuyển các phiếu đã xác nhận về Công an huyện để 
chuyển đến Công an xã thực hiện khảo sát, cung cấp thông tin thân nhân liệt sĩ chưa 
xác định được danh tính theo họ ngoại (phụ lục 01) đối với trường hợp liệt sĩ chưa 
xác định được phần mộ, cập nhật dữ liệu và lưu phiếu. Thời gian thực hiện: Trước 
ngày 25/12/2024.

2.2.2. Đối với các huyện đề nghị sao hồ sơ liệt sĩ, Sở LĐTBXH chưa sao 
chuyển giấy báo tử về (gồm các huyện, thị xã, TP: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, 
Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành, Bình Giang), nay thực hiện như sau:

* Bước 1: Sở LĐTBXH rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ từ phần mềm quản 
lý hồ sơ của Sở chuyển dữ liệu về UBND cấp xã (bản mềm). Thời gian thực hiện: 
Trước ngày 30/11/2024.

* Bước 2: UBND cấp xã (cán bộ Lao động thương binh xã hội) phối hợp với 
Công an xã rà soát dữ liệu về thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ (đã có gợi ý) và 
dữ liệu về mộ liệt sĩ địa phương đang quản lý thực hiện cập nhật bổ sung đầy đủ 
thông tin vào dữ liệu và in phiếu. Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/12/2024.

Phòng LĐTBXH cấp huyện phối hợp Sở LĐTBXH (Phòng NCC) hướng dẫn, 
đôn đốc các xã cập nhật dữ liệu.

* Bước 3: UBND cấp xã, Công an xã xác nhận phiếu khảo sát (ký, đóng dấu), 
chuyển đến Công an huyện kiểm tra, đối khớp thông tin, tổng hợp chuyển Sở 
LĐTBXH. Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/12/2024.

* Bước 4: Sở LĐTBXH tiếp nhận phiếu từ Công an huyện thực hiện kiểm tra, 
xác nhận phiếu (ký, đóng dấu); chuyển các phiếu đã xác nhận về Công an huyện để 
chuyển đến Công an xã thực hiện khảo sát, cung cấp thông tin thân nhân liệt sĩ chưa 
xác định được danh tính theo họ ngoại (phụ lục 01) đối với trường hợp liệt sĩ chưa 
xác định được phần mộ, cập nhật dữ liệu và lưu phiếu. Thời gian thực hiện: Trước 
ngày 25/12/2024.

3. Phối hợp với ngành Công an thực hiện thu nhận mẫu ADN thân nhân 
các gia đình liệt sĩ

3.1. Đánh giá phân loại thân nhân gia đình có liệt sĩ chưa xác định thông tin 
hài cốt có thể thu mẫu đối sánh, trong đó xác định các gia đình có người thân ở mức 
độ ưu tiên có khả năng đối sánh cao để thực hiện trước (Từ mức 1 đến mức 5); ưu 
tiên thu nhận mẫu cho thân nhân liệt sĩ tuổi cao, đặc biệt là mẹ liệt sĩ và các trường 
hợp sức khỏe yếu.

3.2. Thực hiện thu mẫu, lưu mẫu ADN thân nhân gia đình liệt sĩ tại các 
PTN/PXN.

- Giai đoạn 1: Đối với các trường hợp đúng đủ, đảm bảo thông tin dữ liệu 
được làm sạch theo yêu cầu của Kế hoạch: Thực hiện từ tháng 8/2024 đến ngày 
31/12/2024
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- Giai đoạn 2: Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung, thông tin dữ liệu được 
làm sạch: Dự kiến thực hiện từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

- Giai đoạn 3: Các trường hợp còn lại đảm bảo theo yêu cầu: Dự kiến thực 
hiện từ 01/1/2026 đến ngày 31/12/2026.

Việc thu mẫu và lưu mẫu được thực hiện, điều chỉnh theo từng giai đoạn phù 
hợp với tình hình thực tế để đảm bảo đạt hiệu quả cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Người có công
- Rà soát thông tin dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân hưởng trợ cấp tuất hoặc thờ 

cúng liệt sĩ tại hồ sơ gốc của liệt sĩ lưu tại Sở chuyển đến các địa phương để phối 
hợp cập nhật thông tin các mẫu phiếu khảo sát; kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông 
tin các phiếu khảo sát trước khi trình Lãnh đạo Sở ký, xác nhận phiếu.

- Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, đính chính thông tin hồ sơ, bia mộ liệt sĩ (nếu 
có phát sinh).

- Hướng dẫn cán bộ lao động thương binh và Xã hội cấp huyện, cấp xã phối 
hợp lực lượng công an trong thực hiện rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân và 
người thờ cúng, thông tin phần mộ liệt sĩ.

- Phối hợp phòng chuyên môn Công an tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật thông 
tin thân nhân liệt sĩ và trong quá trình triển khai thu mẫu, vận chuyển mẫu…; tiếp 
nhận thông tin đã được đối sánh và cùng với các thông tin, tài liệu đang quản lý để 
xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để thực hiện thông báo cho gia 
đình và thực hiện chính sách theo quy định.

- Phối hợp Văn phòng Sở tham mưu đề xuất, bố trí cán bộ triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính đề xuất 
kinh phí phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai rà soát báo 
cáo Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

2. Văn phòng Sở
- Chủ trì, phối hợp Phòng Người có công đề xuất bố trí cán bộ, bổ sung thiết bị để 

triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
- Thông tin tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thúc đẩy 

Đề án 06 nói chung và kết quả triển khai thu thập thông tin liệt sĩ phục vụ thu nhận 
mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Tổng hợp báo cáo kết quả các nhiệm vụ thúc đẩy Đề án 06 nói chung và kết 
quả triển khai thu thập thông tin liệt sĩ phục vụ thu nhận mẫu ADN xác định danh tính 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
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Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Phòng Người có công đề xuất bố trí kinh 
phí phục vụ các nhiệm vụ phát sinh liên quan đến việc rà soát, thu thập thông tin liệt 
sĩ phục vụ triển khai kế hoạch thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin.

4. Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở LĐTBXH (Phòng Người có công) hướng dẫn UBND cấp 

xã phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp rà soát, xác định đúng đối tượng thân 
nhân liệt sĩ, rà soát hiện trạng mộ, hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ để thực 
hiện việc làm sạch dữ liệu phục vụ công tác thu thập ADN. 

- Tổng hợp nội dung đề nghị sao hồ sơ, thông tin về liệt sĩ của UBND cấp xã, 
báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương (nếu có nhu cầu).

- Phối hợp UBND cấp xã hướng dẫn thân nhân liệt sĩ sửa đổi, bổ sung, đính 
chính thông tin hồ sơ, bia mộ liệt sĩ (nếu có phát sinh).

5. Đề nghị Công an các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp xã hướng dẫn, đôn 

đốc lực lượng công an phối hợp với công chức lao động thương binh xã hội triển 
khai rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân và người thờ cúng, thông tin phần 
mộ liệt sĩ đảm bảo chính xác, kịp thời. 

- Hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện khảo sát, cung cấp thông tin thân nhân 
liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại (phụ lục 01) đối với trường hợp 
liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của Cục C06 - 
Bộ Công an và Công an tỉnh; thực hiện lưu phiếu theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ chưa 
xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua 
Phòng Người có công) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Công an tỉnh (để p/hợp);
- GĐ, các PGĐ Sở (để b/cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp chỉ đạo,
 triển khai đến cấp xã);
- P.LĐTBXH các huyện, TX, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC, NCC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T08:54:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Quốc Trình<buiquoctrinh.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T08:54:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Quốc Trình<buiquoctrinh.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T08:54:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Quốc Trình<buiquoctrinh.ldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




